
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
7:00 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Playtime Activity 1

My Friend
Playtime  Activity 2

Share and take turns

Hoạt động với nước
Phân biệt vùng nước nông, 

vùng nước sâu

Toán học tư duy
Nhận biết số 0

Nghệ thuật sáng tạo
Nặn khung hình

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Ngôn ngữ giao tiếp
Làm quen các nét móc cơ 

bản:Nét móc xuôi, móc ngược, 
nét móc 2 đầu

Toán (Logic)
Giờ trên đồng hồ (giờ đúng)

Playtime Activity 3
Short vowel a - am

Playtime  activity 4
Counting to 15

Playtime  Activity 5
Review all the learned 

content.

9:30 - 10:00
Language & Expression

My friend and Me
Song

The More We Get Together
Khám phá thế giới

Tivi quay tay

Hoạt động với nước
Phân biệt vùng nước nông, 

vùng nước sâu
Trạm vui chơi

10:00 -10:30
Language & Expression

My friend
Story

Best Friends
Phonics

Short vowel a - am
Logical Thinking
Counting to 15

Playtime  activity 4
Counting to 15

10:30 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Vận động tinh
Cầm muỗng

Montessori cá nhân
Rèn luyện thể chất

Chạy đổi hướng theo đúng 
hiệu lệnh

Võ nhạc
Tấn pháp: Trung bình tấn

Montessori cá nhân

15:00 - 15:45
MTXH

So sánh về sở thích của bạn 
trai, bạn gái

Kỹ năng sống
Tập nhận biết mối nguy hiểm 

trên đường
Montessori cá nhân

Logical Thinking
Counting to 15

Cảm thụ âm nhạc
Body percussion Jibidi 

theo cặp

15:45- 16:15 Trạm vui chơi Trạm vui chơi
Phonics

Short vowel a - am
Montessori cá nhân

Review
Show and tell

16:15- 16:30
16:30 - 17:00

Dùng bữa ăn xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần
Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ
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Đón trẻ đầu ngày
Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
Nghỉ ngơi buổi trưa


